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 Phòng học    101-A5 108 A5      301- A5      101 A5     108-A5        301-A5 
  Phòng 101 A5 và 108A5 là khu giảng đường; Phòng 301-A5 khu ký túc xá.     

                        
 

THỨ 
NGÀY 

HỌC SÁNG HỌC CHIỀU 
Đ.Bộ 1 + 

TĐHTKC.Đ 
C.Đ.Sắt + Đ.ô 
tô và SB K58 

C.Đ.Bộ 2 + Đ.H 
metro 

KT giao thông 
đường bộ K58 

QLXD CTGT 
+ CT giao 
thông công 
chính K58 

Đường sắt + 
Đ.Bộ 2 + C.Đ 
bộ 1 + C.Trình 
thủy K58 + C.Đ 
bộ 3 

 
C.Đ ô tô sân bay 
+ CT Giao thông 
đô thị K58 

XÂY DỰNG CẦU 
HẦM K58 

Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sang Chiều Sang Chiều Sáng Chiều 

Thứ 2  
16/10 

HP3  HP1  HP3   HP1  HP3  HP1 

Thứ 3 
17/10 

HP3 BK HP1  HP3 BK  HP1 BK HP3  HP1 

Thứ 4 
18/10 

HP3 BK HP1  HP3 BK  HP1 BK HP3  HP1 

Thứ 5 
19/10 

HP3 BK HP1  HP3 BK  HP1 BK HP3  HP1 

Thứ 6 
20/10 

HP3 BK HP1  HP3 BK  HP1 BK HP3  HP1 

Thứ 7 
21/10 

HP3 BK HP1  HP3 BK  HP3 BK HP3  HP1 

Thứ 2 
23/10 

HP3 BK HP1  HP3 BK BK HP1 BK HP3  HP1 

Thứ 3 
24/10 

HP1 BK HP2  HP1 BK BK HP1 BK HP1  HP3 

Thứ 4 
25/10 

HP1  HP2  HP1 BK BK HP2 BK HP1  HP3 

Thứ 5 
26/10 

HP1 BK HP1  HP1 BK BK HP1 BK HP1  HP1 

Thứ 6 
 27/10 

HP1 BK HP3  HP1 BK BK HP2 BK HP1  HP3 

Thứ 7 
28/10 

HP1 BK HP2 BK HP1  BK HP2  HP1  HP3 

Thứ 2 
30/10 

HP1 BK HP2 BK HP1  BK HP2  HP1 BK HP3 

Thứ 3 
31/10 

HP1 BK HP2 BK HP1  BK HP2  HP1 BK HP3 

Thứ 4 
01/11 

HP2 BK HP3 BK HP2  BK HP2  HP2 BK HP3 

Thứ 5 
02/11 

HP2 BK HP3 BK HP2  BK HP3  HP2 BK HP2 

Thứ 6 
03/11 

HP2 BK HP2 
 

BK 
HP2  BK HP3  HP3 BK HP2 

Thứ 7 
04/11 

ÔN  ÔN  ÔN   HP3  HP1  ÔN 

Thứ 2 
06/11 

HP1  HP3 BK HP1  BK HP2  HP1  HP3 

Thứ 3 
07/11 

HP3  HP3 BK HP3  BK HP3  HP2  HP2 

Thứ 4 
08/11 

HP2  HP3 BK HP2  BK HP3  HP2  HP2 

Thứ 5 
09/11 

HP2  HP3 BK HP2  BK HP3  HP2  HP2 

Thứ 6 
10/11 

ÔN  ÔN  ÔN   ÔN  ÔN  ÔN 

Thứ 7 
11/11 

HP2  HP3  HP2   HP3  HP2  HP3 



 
2

 
 PHÒNG HỌC:  Học sáng:  

Khối 1- Sáng: 101 – A5 Khu Giảng đường 
    Khối 2-Sáng: 108- A5 Khu giảng đường 
    Khối 3- Sáng: 301-A5 Ký túc xá (99 Nguyễn Chí Thanh) 
              Học chiều: 
    Khối 1 – Chiều: 101 – A5 khu giảng đường 
    Khối 2 – Chiều: 108 – A5 Khu Giảng đường. 
    Khối 3 – Chiều: 301-A5 Ký túc xá (99 Nguyễn Chí Thanh) 

 Ghi chú: 
*Ký hiệu:  
- BK:  Học trên sân trường. 
- HP1; HP2; HP3: Nội dung học phần 1, 2, 3. Học tại giảng đường. 
- HP1;  HP2; HP3:  Thi kết thúc học phần 1; học phần 2; học phần 3; 
 Trên lịch học các buổi học thực hành là buổi được tô đậm, học tại sân trường nhà A3 khu 

giảng đường. Thi tại nhà bắn tập sau nhà A3 + A7. 
        HP3 (Binh khí) Các lớp ghép học chung lý thuyết trên giảng đưởng, phần thực hành 

ngoài sân. Riêng các lớp thực hành giáo viên dạy sẽ tự phân chia lớp theo danh 
sách. 

 Quy định: 
    Giờ học:   Sáng bắt đầu học từ 6h45' 

   Chiều bắt đầu học từ 12h30' 
   Học thực hành: Sáng từ 6h45’. 

Chiều từ 13h00’.                                                               
                  

TRƯỞNG KHOA                     VĂN PHÒNG KHOA 
 

 
 

           Đại tá Đồng Văn Thảo              Nguyễn Diều Hằng 


